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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN  

 
 

 

Phụ lục số 01: DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (KHÓA 14/2019),  

ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC  

Thời gian khóa học từ  ngày ……tháng……..năm 2019 đến ngày ……tháng……..năm 2019 

(Kèm theo Quyết định mở lớp số:              /QĐ.ĐHKTNA ngày ……… tháng …….. năm 2019) 

Số 

TT 
Họ và Tên 

 

Ngày, tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Chức vụ, 

Đơn vị công tác 
Bằng cấp 

Ngành  

đào tạo 

Thời gian  

công tác 

tài chính, 

kế toán, 

kiểm toán 

1  Đặng Tuấn Chiến 14/04/1974 Nam Nghệ An Kế toán Kho bạc Nhà nước Sơn Trà Đại học 
Tài chính- 

Ngân hàng 
16 năm 

2  Nguyễn Thị Phương Dung 01/01/1987 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Khánh Sơn 1 Cao đẳng Kế toán 7 năm 

3  Dương Thị  Hảo 25/10/1980 Nữ Nghệ An Kế toán trường TH Nam Giang Trung cấp Kế toán 7 năm 

4  Trần Văn  Hiệp 20/09/1986 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Nam Thái Cao đẳng Kế toán 7 năm 

5  Trần Thị Hòa 13/04/1982 Nữ Nghệ An Kế toán trường Tiểu học Nam Trung Đại học Kế toán 8 năm 

6  Nguyễn Thị  Hoàn 19/05/1989 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Nam Trung Đại học Kế toán 8 năm 

7  Nguyễn Thị  Hương 17/09/1978 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Nam Lộc Đại học Kế toán 8 năm 

8  Đặng Thị  Hương 10/01/1988 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Nam Kim Đại học Kế toán 7 năm 

9  Lê Thị Thanh  Huyền 20/06/1984 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Nam Hưng Đại học Kế toán 7 năm 

10  Nguyễn Thị  Huyền 20/10/1990 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Xuân Hòa Cao đẳng Kế toán 7 năm 

11  Đinh Thị  Huyền 20/01/1994 Nữ Nghệ An Kế toán trường THCS Anh Xuân Đại học Kế toán 2  năm 

12  Đậu Đình  Khoa 18/01/1984 Nam Nghệ An Kế toán trường MN Hoàng Trù Đại học Kế toán 7 năm 

13  Nguyễn Hữu  Long 20/09/1971 Nam Nghệ An Kế toán trường TH Nam Thái Đại học Kế toán   26 năm 

14  Nguyễn Thị  Mai 02/11/1985 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Nam Xuân Đại học Kế toán 7 năm 

15  Võ Thị  Mai 06/12/1990 Nữ Nghệ An Kế toán trường TH Nam Tân Đại học Kế toán 7 năm 

16  Bùi Thị Tuyết  Mây 11/05/1988 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Tân Thượng Đại học Kế toán 8 năm 
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Số 

TT 
Họ và Tên 

 

Ngày, tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Chức vụ, 

Đơn vị công tác 
Bằng cấp 

Ngành  

đào tạo 

Thời gian  

công tác 

tài chính, 

kế toán, 

kiểm toán 

17  Nguyễn Thị  Mến 10/10/1990 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Nam Nghĩa Cao đẳng Kế toán 8 năm 

18  Hồ Thị  Nga 26/10/1985 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Hồng Long Cao đẳng Kế toán 7 năm 

19  Đặng Thị Nga 27/12/1988 Nữ Nghệ An 
Kế toán Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 

Chi nhán Nghệ An 
Đại học Kế toán 6 năm 

20  Nguyễn Thị  Ngân 06/04/1986 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Nam Thanh Cao đẳng Kế toán 8 năm 

21  Trần Thị  Quyên 24/10/1989 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Nam Cát Đại học 
Kế toán- tài 

chính 

7 năm 7 

tháng 

22  Lê Thị Sang 13/08/1989 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Khánh Sơn 2 Cao đẳng Kế toán 7 năm 

23  Nguyễn Thị  Soa 20/01/1982 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Xuân Lâm Đại học Kế toán 7 năm 

24  Đào Thị  Thanh 25/01/1984 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Nam Phúc Đại học Kế toán 7 năm 

25  Đặng Ngọc  Thiện 22/10/1989 Nam Nghệ An Kế toán Nhà nước Liên Chiểu Đà Nẵng Đại học Kế toán 7 năm 

26  Lê Thị Thanh  Thủy 02/07/1976 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Làng Sen Trung cấp Kế toán 23 năm 

27  Nguyễn Thị  Tuyết 12/03/1989 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Nam Anh Đại học Kế toán 7 năm 

28  Văn Thị  Yến 11/02/1990 Nữ Nghệ An Kế toán trường MN Thị Trấn Đại học Kế toán 7 năm 

 Ghi chú: Danh sách có 28 học viên 

                                                                                              Nghệ An, ngày      tháng    năm 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TS. Dương Xuân Thao 

 

 


